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1 Bùi Việt Anh 14/12/2000 Nam Kinh Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 7,5 8,4 7,6 1 24,25 23,50
2 Hoàng Tuấn Anh 01/02/2001 Nam Tày Trấn Yên, Yên Bái Học Bạ Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00 6,1 6,6 7,2 1 01 22,65 19,90
3 Lã Thị Lan Anh 12/03/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,3 6,7 7,6 1 21,35 20,60
4 Ngô Phương Anh 07/05/2001 Nữ Tày Bảo Yên - Lào Cai Học Bạ Chăn nuôi A00 6,8 7,5 7 1 01 24,05 21,30
5 Nguyễn Thị Mai Anh 21/11/2001 Nữ Kinh Bắc Cường, Tp. Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 6 7 7 1 20,75 20,00
6 Trần Thị Mai Anh 26/02/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 7,3 9,2 7,6 1 24,85 24,10
7 Trần Thị Ánh 29/10/2001 Nữ Nùng Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,9 7,8 7,7 1 01 25,15 22,40
8 Vàng Seo Áo 15/11/2001 Nam Mông Bắc Hà, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 5,8 7,3 7,2 1 01 23,05 20,30
9 Phàn Văn Bách 25/01/2001 Nam Dao Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 6,3 6,5 7 1 01 22,55 19,80

10 Bùi Thị Thah Bình 16/07/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 6,8 7,2 6,5 1 21,25 20,50
11 Cao Sà Bư 06/11/2001 Nữ Hà Nhì Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Khoa học Cây trồng B00 6,3 7,7 6,6 1 01 23,35 20,60
12 Phàn Thị Chẳm 15/06/2001 Nữ Dao Bắc Hà, Lào Cai Học Bạ Quản lý Tài nguyên và Môi trường C02 7,7 5,6 6,2 1 01 22,25 19,50
13 Giàng Thị Kim Chi 06/03/2001 Nữ Giáy Văn Bàn - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7,2 8,2 8,1 1 01 26,25 23,50
14 Vũ Ngọc Chiến 15/03/2001 Nam Kinh Trấn Yên, Yên Bái Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 5,7 8 7,2 1 21,65 20,90
15 Chảo Mùi Chiệp 03/05/2000 Nữ Dao Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai Học Bạ Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00 5,3 6,8 7,4 1 01 22,25 19,50
16 Ma A Chính 12/05/1999 Nam Mông Si Ma Cai - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7,3 7,4 8,2 1 01 25,65 22,90
17 Lý Suy De 20/08/2001 Nữ Hà Nhì Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,8 6,3 7,1 1 01 22,95 20,20
18 Sùng Thị Dở 12/04/2001 Nữ Mông Si Ma Cai - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7 6 7,4 1 01 23,15 20,40
19 Sin Văn Dũng 17/03/1999 Nam Giáy Mường Khương, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc D04 5,6 5,2 4,6 1 01 18,15 15,40
20 Đào Mỹ Duyên 02/02/2001 Nữ Kinh Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 7,1 7,3 7,7 1 22,85 22,10
21 Trần Ánh Duyên 17/02/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01 6,9 6,9 7,4 1 21,95 21,20
22 Bùi Đăng Dương 06/10/2001 Nam Kinh P. Bình Minh, Tp. Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc D01 6 8,2 7,4 1 01 24,35 21,60
23 Lương Ánh Dương 24/08/2001 Nữ Kinh Sapa, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7,7 6,3 7,3 1 22,05 21,30
24 Vũ Quốc Đại 23/04/2001 Nam Kinh Kim Tân - Tp Lào Cai Học Bạ Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00 6,8 7,4 6,9 1 21,85 21,10
25 Hà Thị Điệp 04/01/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 7,7 8,6 7,2 1 24,25 23,50
26 Hà Thị Điệp 04/01/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7,7 8,6 7,2 1 24,25 23,50
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27 Hảng Thị Gầu 16/08/2001 Nữ Mông Si Ma Cai - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc D15 5,6 6,6 6,8 1 01 21,75 19,00
28 Sùng Thị Gầu 11/12/2001 Nữ Mông Bản Mế - Si Ma Cai - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C04 6,2 5,5 7,2 1 01 21,65 18,90
29 Trần Thị Giang 16/02/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 7,7 9,2 8,5 1 26,15 25,40
30 Vũ Thị Hương Giang 07/08/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,1 5,6 7,4 1 19,85 19,10
31 Hạng A Giới 01/10/2001 Nam Mông Mường Trà, Điện Biên Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6 7,5 7,2 1 01 23,45 20,70
32 Hoàng Thị Hà 06/08/2001 Nữ Nùng Bắc Hà, Lào Cai Học Bạ Giáo dục Mầm non M07 7,7 7,5 7 1 01 24,95 22,20
33 Thèn Văn Hà 25/10/2001 Nam Nùng Bắc Hà, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,1 7,4 8 1 01 24,25 21,50
34 Vàng Văn Hạnh 18/01/2001 Nam Giáy Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 5,2 6,1 5 1 01 19,05 16,30
35 Phạm Thị Thu Hằng 05/09/2001 Nữ Kinh Bắc Hà, Lào Cai Học Bạ Giáo dục Tiểu học C00 7,1 7,2 7,5 1 22,55 21,80
36 Nguyễn Minh Hiếu 21/01/2001 Nam Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01 7,9 7,2 7,8 1 23,65 22,90
37 Nguyễn Minh Hiếu 05/12/2001 Nam Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01 6,1 5,4 7,1 1 19,35 18,60
38 Phạm Trung Hiếu 21/04/2001 Nam Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Khoa học Cây trồng B00 6,1 6,2 7,6 1 20,65 19,90
39 Phan Trung Hiếu 13/05/2001 Nam Giáy Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7 7,6 7,5 1 01 24,85 22,10
40 Nguyễn Thị Hoa 14/11/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7,9 8,3 8,2 1 25,15 24,40
41 Nguyễn Thị Hoa 11/04/2001 Nữ Kinh Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7,5 6,6 8 1 22,85 22,10
42 Phan Thị Hoa 22/03/2001 Nữ Kinh Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7,5 7,6 8,4 1 24,25 23,50
43 Đinh Thúy Hoài 30/10/2001 Nữ Tày Văn Yên, Yên Bái Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7,5 7 7,8 1 01 25,05 22,30
44 Trần Minh Hoạt 15/11/2001 Nam Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Khoa học Cây trồng A00 6,6 7,8 7,6 1 22,75 22,00
45 Vàng Văn Hồ 19/05/2001 Nam Mông Si Ma Cai - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc D01 6,3 7,5 5,9 1 01 22,45 19,70
46 Trần Thị Thanh Huế 02/05/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Khoa học Cây trồng A00 7,3 7,6 6,9 1 22,55 21,80
47 Phạm Thị Huệ 09/11/2001 Nữ Kinh Bảo Yên - Lào Cai Điểm Thi QG Tiếng Trung Quốc D01 4,6 7 4,2 1 16,55 15,80
48 Đỗ Xuân Huy 03/04/2000 Nam Tày Bảo Yên - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 7,1 7,7 8,2 1 01 25,75 23,00
49 Vũ Phương Trường Huy 05/07/2001 Nam Kinh Nam Cường - Tp. Lào Cai - Lào Cai Học Bạ Quản lý Tài nguyên và Môi trường B00 5,2 7,2 7,5 1 20,65 19,90
50 Đào Thanh Huyền 15/08/2001 Nữ Kinh Duyên Hai - Tp. Lào Cai Học Bạ Tiếng Anh C00 5,7 5,6 5,5 1 17,55 16,80
51 Lại Thu Hương 03/03/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 5,9 7 7,6 1 21,25 20,50
52 Vàng Thị Hưởng 19/12/2000 Nữ Nùng Mường Khương, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 5,5 6,1 6,6 1 01 20,95 18,20
53 Nguyễn Xuân Kiên 17/12/1999 Nam Xa Phó Bảo Yên - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01 7,1 5,3 6,1 1 01 21,25 18,50
54 Vũ Tuấn Kiệt 24/12/2001 Nam Kinh Kim Tân - Tp Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C04 6,2 6,2 7,2 1 20,35 19,60
55 Ngô Thị Thu Kiều 19/11/2001 Nữ Tày Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Giáo dục Mầm non M07 6,8 6,3 6 1 01 21,85 19,10
56 Vũ Ngọc Lan 08/07/2001 Nữ Tày Trấn Yên, Yên Bái Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,7 7,6 7,1 1 01 24,15 21,40
57 Vũ Ngọc Lan 08/07/2001 Nữ Tày Trấn Yên, Yên Bái Học Bạ Tiếng Anh C00 6,7 7,6 7,1 1 01 24,15 21,40
58 Bàn Khánh Linh 13/03/2001 Nữ Dao Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc D01 6,9 6,5 5,8 1 01 21,95 19,20
59 Nguyễn Ngọc Linh 04/06/2001 Nữ Kinh Cốc Lếu, Tp. Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 6,7 7,7 9 1 24,15 23,40
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60 Nguyễn Thị Linh 20/09/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc D15 8 7,3 8,1 1 24,15 23,40
61 Vũ Thị Loan 11/01/2001 Nữ Kinh Phường Bình Minh, Tp. Lào Cai Học Bạ Chăn nuôi A00 6,5 7 7,4 1 21,65 20,90
62 Hoàng Thị Mai Ly 10/09/2001 Nữ Tày Bảo Yên - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7 8,2 7,1 1 01 25,05 22,30
63 Trần Thị Lý 01/05/2001 Nữ Nùng Mường Khương, Lào Cai Học Bạ Giáo dục Tiểu học C00 7,4 7,5 8 1 01 25,65 22,90
64 Lê Thị Mai 25/10/2001 Nữ Kinh Bảo Yên - Lào Cai Học Bạ Giáo dục Mầm non M00 6,7 7,2 7 1 21,65 20,90
65 Vàng Thị Mai 11/04/2001 Nữ Mông Si Ma Cai - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7,1 9,5 7,9 1 01 27,25 24,50
66 Đặng Thị Mây 15/11/2001 Nữ Dao Bảo Yên - Lào Cai Học Bạ Sư phạm tiếng Anh C00 7,3 6,5 6,2 1 01 22,75 20,00
67 Tẩn Tả Mẩy 27/06/2001 Nữ Dao Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,9 8 8,9 1 01 26,55 23,80
68 Vàng Lở Mẩy 18/02/2001 Nữ Dao Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc D15 6,7 6,7 8,1 1 01 24,25 21,50
69 Tráng Thị Mị 13/02/2001 Nữ Mông Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Khoa học Cây trồng A00 7,2 6,3 6,4 1 01 22,65 19,90
70 Sìn Thị Hồng My 29/11/2001 Nữ Nùng Sín Mần, Hà Giang Học Bạ Giáo dục Tiểu học C04 7,1 6,9 8 1 01 24,75 22,00
71 Phạm Công Nam 09/02/2001 Nam Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 6,1 6,9 6 1 19,75 19,00
72 Phạm Thanh Nam 27/08/2001 Nam Tày Trấn Yên, Yên Bái Học Bạ Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00 6,1 6,8 7,1 1 01 22,75 20,00
73 Phạm Văn Nam 27/01/2001 Nam Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C04 6,3 7,6 7,8 1 22,45 21,70
74 Vàng Thị Niên 19/11/1999 Nữ Thu Lao Si Ma Cai - Lào Cai Học Bạ Giáo dục Mầm non M07 8 8,8 9 1 01 28,55 25,80
75 Lục Thị Hằng Nga 13/12/2001 Nữ Tày Văn Bàn - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc D01 7,5 8,9 7,6 1 01 26,75 24,00
76 Chu Thị Kim Ngân 22/02/2000 Nữ Tày Văn Bàn - Lào Cai Học Bạ Tiếng Anh C00 8,2 7,5 8 1 01 26,45 23,70
77 Đặng Thị Ngọc 28/04/2001 Nữ Dao Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Chăn nuôi D01 6,7 6,2 6,8 1 01 22,45 19,70
78 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 30/06/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,8 6,8 8,1 1 22,45 21,70
79 Phạm Ánh Nguyệt 24/09/2004 Nữ Kinh Văn Bàn - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 6,4 7,7 6,7 1 21,55 20,80
80 Hoàng Thúy Nhung 09/10/2000 Nữ Tày Bảo Yên - Lào Cai Học Bạ Giáo dục Mầm non M07 7,6 6,8 6,5 1 01 23,65 20,90
81 Lê Thị Nhung 24/04/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Giáo dục Tiểu học C00 7,8 6,9 7,5 1 22,95 22,20
82 Phàn Thị Nhung 23/09/2001 Nữ Dao Mường Khương, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,7 7,8 7,2 1 01 24,45 21,70
83 Vàng Thị Oanh 17/05/2001 Nữ Mông Si Ma Cai - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,9 8,1 8,2 1 01 25,95 23,20
84 Triệu Thị Phấy 12/03/2001 Nữ Dao Bắc Hà, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,7 6,1 7 1 01 22,55 19,80
85 Lý Thó Phe 10/10/2001 Nữ Hà Nhì Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7,4 5,9 7,2 1 01 23,25 20,50
86 Bùi Bách Phương 02/04/2001 Nam Kinh Phố Mới, Tp. Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 6,6 6,5 6 1 19,85 19,10
87 Đào Thu Phương 27/02/2001 Nữ Kinh Bình Minh - Tp. Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C03 5,4 5,7 6 1 17,85 17,10
88 Lương Thị Thu Phương 08/08/2001 Nữ Tày Văn Bàn - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc D01 7,3 6,5 8,2 1 01 24,75 22,00
89 Thèn Văn Quang 07/06/2000 Nam Nùng Bắc Hà, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 5,7 5,8 6,5 1 01 20,75 18,00
90 Đỗ Như Quỳnh 21/10/2001 Nữ Kinh Bắc Lệnh - Lào Cai Học Bạ Giáo dục Tiểu học A00 7,5 7,2 7,8 1 23,25 22,50
91 Tạ Lê Ngọc Quỳnh 19/03/2001 Nữ Kinh Pom Hán, Tp. Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C04 6,5 6 5,9 1 19,15 18,40
92 Vũ Thị Quỳnh 19/08/2001 Nữ Kinh Mường Khương, Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 7,6 7,7 8 1 24,05 23,30
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93 Vũ Thị Quỳnh 19/08/2001 Nữ Kinh Mường Khương, Lào Cai Học Bạ Quản lý Tài nguyên và Môi trường D01 7,6 6,5 6,6 1 21,45 20,70
94 Giàng A Sân 14/10/2000 Nam Mông Mường Trà, Điện Biên Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7,1 7,7 7,2 1 01 24,75 22,00
95 Cư Thị Súng 19/01/2001 Nữ Mông Si Ma Cai - Lào Cai Học Bạ Tiếng Anh D01 7 5,8 7,5 1 01 23,05 20,30
96 Dương Anh Tài 13/12/2001 Nam Kinh Tả Phời, Tp. Lào Cai Học Bạ Quản lý Tài nguyên và Môi trường B00 4,5 6,4 7,6 1 19,25 18,50
97 Hà Thị Tuyết 20/11/2001 Nữ Tày Văn Bàn - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 8,2 7,8 7,7 1 01 26,45 23,70
98 Vàng Thị Tươi 17/10/2001 Nữ Giáy Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 6,4 7,8 7,8 1 01 24,75 22,00
99 Sùng Thị Thanh 02/03/2001 Nữ Mông Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Chăn nuôi D01 6,6 6,1 7 1 01 22,45 19,70

100 Hà Thị Thanh Thảo 16/11/2001 Nữ Mường Mường Khương, Lào Cai Học Bạ Chăn nuôi C02 7,7 6,6 7,4 1 01 24,45 21,70
101 Lê Thu Thảo 30/09/2001 Nữ Tày Chiêm Hóa, Tuyên Quang Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01 6,8 7,1 7,3 1 01 23,95 21,20
102 Nguyễn Thị Hiền Thảo 28/01/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C03 6,1 7 8 1 21,85 21,10
103 Trần Thị Thảo 13/10/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 7,8 7,7 7,6 1 23,85 23,10
104 Trần Thị Thảo 14/12/2001 Nữ Kinh Bảo Yên - Lào Cai Điểm Thi QG Tiếng Trung Quốc D15 5,8 6,75 7,5 1 20,8 20,05
105 Lùng Thị Thay 02/06/2001 Nữ Nùng Si Ma Cai - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,5 5,7 7,3 1 01 22,25 19,50
106 Vũ Hồng Thắm 13/05/2001 Nữ Kinh Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Chăn nuôi A00 6,9 6,7 7,7 1 22,05 21,30
107 Ngô Quốc Thăng 01/07/2001 Nam Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc D04 6,9 7,4 6,5 1 21,55 20,80
108 Ngô Quốc Thăng 01/07/2001 Nam Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C04 6,5 7,4 8 1 22,65 21,90
109 Vùi Thị Thêm 19/11/2001 Nữ Nùng Mường Khương, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7,4 8,1 7,2 1 01 25,45 22,70
110 Phạm Thị Tho 24/09/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,9 8,2 6,2 1 22,05 21,30
111 Thền Văn Thoi 02/08/2001 Nam Thu Lao Si Ma Cai - Lào Cai Điểm Thi QG Tiếng Trung Quốc C00 6,5 6,75 7,25 1 01 23,25 20,50
112 Hoàng Thị Thơ 06/08/2001 Nữ Nùng Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7,9 8,4 8,5 1 01 27,55 24,80
113 Chảo Thị Thơm 13/02/2001 Nữ Dao Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Chăn nuôi A00 7 6,7 5,8 1 01 22,25 19,50
114 Vương Bích Thơm 02/01/2001 Nữ Nùng Mường Khương, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 5,9 6,7 6,9 1 01 22,25 19,50
115 Bàn Thị Thu 06/08/2001 Nữ Dao Bảo Yên - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,6 6,9 7 1 01 23,25 20,50
116 Ly Thị Thùy 15/10/2001 Nữ Nùng Mường Khương, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,1 7,5 6,7 1 01 23,05 20,30
117 Lùng Thị Thúy 30/04/2001 Nữ Nùng Mường Khương, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7,4 7,2 6,5 1 01 23,85 21,10
118 Nguyễn Thị Thúy 07/01/2001 Nữ Kinh Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,9 7,7 7,8 1 23,15 22,40
119 Hoàng Mạnh Thức 25/07/2001 Nam Giáy Mường Khương, Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 6,2 7,5 8,2 1 01 24,65 21,90
120 Nguyễn Thị Hoài Thương 12/10/2001 Nữ Kinh Bắc Cường, Tp. Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 6,1 5,6 6,7 1 19,15 18,40
121 Tẩn Thị Thương 30/04/2001 Nữ Dao Mường Khương, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc D04 9 6,8 7,8 1 01 26,35 23,60
122 Nguyễn Thùy Trang 24/07/2001 Nữ Kinh Bắc Cường, Tp. Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 7,6 8,7 8,4 1 25,45 24,70
123 Nguyễn Thùy Trang 26/07/2001 Nữ Kinh Bắc Hà, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 8,2 7,4 8,1 1 24,45 23,70
124 Phùng Kiều Trang 23/12/2001 Nữ Dao Bảo Thắng - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 7,6 8,4 8,2 1 01 26,95 24,20
125 Lò Mùi Triết 29/04/2001 Nữ Dao Bát Xát - Lào Cai Học Bạ Sư phạm tiếng Anh D01 7,2 8,3 8,5 1 01 26,75 24,00
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126 Giàng Sán Trung 12/06/2001 Nam Phù Lá Bắc Hà, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 5,4 6,1 7,1 1 01 21,35 18,60
127 Hà Hoàng Trung 09/01/2001 Nam Kinh Tt. Sa Pa, Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 6,6 7,6 8,3 1 23,25 22,50
128 Hoàng Ngọc Trung 17/08/2001 Nam Kinh Nam Cường - Tp. Lào Cai - Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 5,9 7,8 7,5 1 21,95 21,20
129 Vũ Xuân Trường 19/08/2001 Nam Kinh Phường Bắc Cường, Tp. Lào Cai Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C04 6 6,4 8 1 21,15 20,40
130 Nguyễn Thị Thu Uyên 27/11/2001 Nữ Kinh Mường Khương, Lào Cai Học Bạ Sư phạm tiếng Anh D15 8,3 6,8 8,1 1 23,95 23,20
131 Giàng Thị Vân 01/11/2001 Nữ Mông Bắc Hà, Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,6 6,1 6,3 1 01 21,75 19,00
132 Nguyễn Thị Vân 10/09/2001 Nữ Kinh Trấn Yên, Yên Bái Học Bạ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 6,9 8,3 7,6 1 23,55 22,80
133 Triệu Thị Viện 14/06/2001 Nữ Dao Bảo Yên - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 8,1 8,4 9,1 1 01 28,35 25,60
134 Hoàng Thị Xuân 20/02/2001 Nữ Mông Si Ma Cai - Lào Cai Học Bạ Tiếng Trung Quốc C00 6,9 6,5 7,2 1 01 23,35 20,60

Lào Cai, ngày 9 tháng 8 năm 2019
CHỦ TỊCH HĐTS

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng
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